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1. Gia súc, gia cầm 

1.1. Chăn nuôi lợn thương phẩm 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐVT 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 
Công   

Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Người dân 

đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn KT 

Tháng/cán 

bộ 
08 

Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 

Quy mô 

150 con 

B. Định mức máy móc, thiết bị (cho 1 trang trại chăn nuôi) 

TT 
Tên thiết bị, máy 

móc 
ĐVT Số lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 
Hệ thống làm mát 

chuồng 
Hệ thống 01 

Phù hợp với quy mô mô 

hình, yêu cầu kỹ thuật của 

thiết bị 

  2 Hệ thống máng ăn Hệ thống 01 

3 Hệ thống máng uống Hệ thống 01 

4 Máy phát điện Chiếc 01 

C. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung ĐVT Số lượng Ghi chú 

1 Giống Con  
Giống được công nhận 

TBKT, công bố TCCS. 
1.1 Giống lợn ngoại Kg/con 10 

1.2 Giống lợn nội Kg/con  07 

2 
Thức ăn hỗn hợp hoàn 

chỉnh 
kg  225 

Số lượng, chất lượng theo 

yêu cầu kỹ thuật của dự án 

3 Vắc xin: Liều/con 06 
(1) Dịch tả, (1) LMLM, (1) 

Tụ huyết trùng, (1) Phó 
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thương hàn, (1) Đóng dấu 

lợn, (1) Tai xanh 

4 Hoá chất sát trùng Lít/con 20 
Dung dịch pha loãng             

theo quy định 

5 Thuốc tẩy ký sinh trùng Liều/con 02  

6 Chế phẩm sinh học Kg/con 0, 1 

Được phép sản xuất, kinh 

doanh, sử dụng theo quy 

định của pháp luật 

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐVT Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Tập huấn kỹ thuật     

  Số lần Lần 01 
Số lượng ≤ 30 người/lớp 

  

  Thời gian Ngày 01   

2 Hội nghị tổng kết Hội nghị 01     

1.2. Chăn nuôi lợn sinh sản 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐVT 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 
Công   

Đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật của dự án 

Người dân 

đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn KT 

Tháng/ cán 

bộ 
18 

Trung cấp trở lên, 

chuyên môn phù hợp 

Quy mô 

110 con 

B. Định mức máy móc, thiết bị (cho 1 trang trại chăn nuôi) 

TT Nội dung ĐVT Số lượng 
Tiêu chuẩn, chất 

lượng 
Ghi chú 

1 
Thiết bị làm mát 

chuồng 
Bộ 01 

Phù hợp với quy mô mô 

hình, yêu cầu kỹ thuật 

của thiết bị 

  

2 
Chuồng nuôi lợn nái 

chửa 
Lồng/con 01 

3 
Chuồng nuôi lợn nái 

nuôi con 
Lồng/con 01 

4 
Sàn nuôi lợn con sau 

cai sữa 
m2/con 0,6 

5 
Hệ thống máng ăn tự 

động 
Bộ 02 
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6 
Hệ thống máng uống tự 

động 
Bộ 02 

C. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung ĐVT Số lượng Ghi chú 

1 Giống  con   

Giống được công nhận 

TBKT, công bố TCCS. 
1.1 Giống hậu bị (giống ngoại) Kg/con 

100 

 

1.2 Giống hậu bị (giống nội) Kg/con 22 

2 
Thức ăn hỗn hợp hoàn 

chỉnh 
     

2.1 
Thức ăn hỗn hợp cho lợn 

giống Ngoại 
Kg/con 534 Số lượng, chất lượng 

theo yêu cầu kỹ thuật của 

dự án 2.2 
Thức ăn hỗn hợp cho lợn 

giống nội 
Kg/con 482 

3 Vắc xin Liều 12 

(2) Dịch tả, (2) Đóng dấu 

lợn, (2) LMLM, (2) Tai 

xanh, (2) Tụ Huyết trùng, 

(2) Phó Thương hàn 

4 Hoá chất sát trùng Lít/con 40 
Dung dịch pha loãng theo 

quy định 

5 Thuốc tẩy ký sinh trùng Liều 02  

6 Chế phẩm sinh học Kg/con 0, 2 

Được phép sản xuất, kinh 

doanh, sử dụng theo quy 

định của pháp luật 

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐVT Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Tập huấn kỹ thuật     

  Số lần Lần 02 
Số lượng ≤ 30 người/lớp 

  

  Thời gian Ngày 01   

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết   

  Hội nghị sơ kết 
Hội 

nghị/MH 
01     

  Hội nghị tổng kết Hội nghị 01     

1.3. Vỗ béo trâu, bò  
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A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐVT Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 
Công   

Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Người dân 

đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn KT 

Tháng/cá

n bộ 
05 

Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 

Quy mô 

50-70 

B. Định mức máy móc, thiết bị (cho 1 trang trại chăn nuôi) 

TT Nội dung ĐVT Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Máy băm thái cỏ Chiếc 01 Phù hợp với quy mô mô 

hình, yêu cầu kỹ thuật của 

thiết bị 

  
2 Máy trộn thức ăn Chiếc 01 

C. Định mức giống, thiết bị, vật tư 

TT Nội dung ĐVT Số lượng Ghi chú 

1 Giống Con    

2 Thuốc tẩy ngoại KST Liều/con 01  

3 Thuốc tẩy nội KST Liều/con 01  

4 Thức ăn hỗn hợp Kg/con 270 

Số lượng, chất lượng 

theo yêu cầu kỹ thuật của 

dự án 

5 
Vỗ béo trâu, bò thịt và xử 

lý môi trường bằng chế 

phẩm sinh học 

      

5.1 Nguyên liệu làm đệm lót Kg/con 900 
Từ phụ phẩm nông 

nghiệp: Rơm, trấu,…. 

 5.2 Chế phẩm vi sinh Kg/con 0,75 

Được phép sản xuất, kinh 

doanh, sử dụng theo quy 

định của pháp luật 

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐVT Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Tập huấn kỹ thuật     

  Số lần Lần 01 
Số lượng ≤ 30 người/lớp 

  

  Thời gian Ngày 01   

2 Hội nghị tổng kết Hội nghị 01     

1.4. Chăn nuôi trâu, bò sinh sản  

A. Định mức lao động 
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TT Diễn giải nội dung ĐVT 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 
Công   

Đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật của dự án 

Người dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn KT 

Tháng/

cán bộ 
18 

Trung cấp trở lên, 

chuyên môn phù hợp 

Quy mô 10-20 

cái, 2-5 con 

đực 

B. Định mức máy móc, thiết bị (cho 1 trang trại chăn nuôi) 

TT Nội dung ĐVT Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng 
Ghi 

chú 

1 Máy băm thái cỏ Chiếc 01 Phù hợp với quy mô mô 

hình, yêu cầu kỹ thuật 

của thiết bị 

  
2 Máy trộn thức ăn Chiếc 01 

C. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung ĐVT Số lượng Ghi chú 

1 Giống  Con   
Giống được công nhận 

TBKT, công bố TCCS 

1.1 Bò cái giống Kg/con 220  

1.2 Trâu cái giống Kg/con 350  

2 TAHH cho bò cái chửa Kg/con 540 
Số lượng, chất lượng theo 

yêu cầu kỹ thuật của dự án 
3 TAHH cho trâu cái chửa Kg/con 660 

4 Tảng đá liếm Kg/con 03  

D. Định mức triển khai 

TT Nội dung ĐVT Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng 
Ghi 

chú 

1 Tập huấn kỹ thuật     

  Số lần Lần 02 
Số lượng ≤ 30 người/lớp 

  

  Thời gian Ngày 01   

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết   
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  Hội nghị sơ kết 
Hội 

nghị/MH 
01     

  Hội nghị tổng kết Hội nghị 01     

1.5. Chăn nuôi bò sữa  

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐVT Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 
Công   

Đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật của dự án 

Người dân 

đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn KT 

Tháng/ 

cán bộ 
18 

Trung cấp trở lên, 

chuyên môn phù hợp 

Quy mô 

50 con 

B. Định mức máy móc, thiết bị (cho 1 trang trại chăn nuôi) 

TT Nội dung ĐVT Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Máy băm thái cỏ Chiếc 01 Phù hợp với quy mô mô 

hình, yêu cầu kỹ thuật của 

thiết bị 

  
2 Máy trộn thức ăn Chiếc 01 

C. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung ĐVT Số lượng Ghi chú 

1 Giống     Giống được công nhận 

TBKT, công bố TCCS 2 Tinh đông lạnh Liều/con 04 

3 TAHH cho bò cái chửa Kg/con 540 
Số lượng, chất lượng theo 

yêu cầu kỹ thuật của dự án 

4 Tảng đá liếm Kg/con 03  

5 Nguyên liệu ủ chua thức ăn xanh (1 tấn cỏ) 

 5.1 
Cám gạo, bột ngô hoặc 

bột sắn 
Kg/tấn 30   

 5.2 Muối ăn Kg/tấn 05   

 5.3 Ủ bằng bể ủ/hố ủ       

 5.4 Bạt lót bể ủ/hố ủ m2/tấn 08   

 5.5 Ủ bằng túi ủ       

 5.6 
Túi nilon ủ: Rộng 1,6m, 

dài 2,5m, dày 0,1 mm 
Túi/tấn 02   

D. Định mức triển khai 

TT Nội dung ĐVT Số lượng 
Tiêu chuẩn, chất 

lượng 
Ghi chú 

1 Tập huấn kỹ thuật     
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  Số lần Lần 02 Số lượng ≤ 30 

người/lớp 

  

  Thời gian Ngày 01   

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết   

  Hội nghị sơ kết 
Hội 

nghị/MH 
01     

  Hội nghị tổng kết Hội nghị 01     

1.6. Chăn nuôi dê, cừu thương phẩm  

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐVT 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 
Công   

Đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật của dự án 

Người dân 

đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn KT 

Tháng/ cán 

bộ 
05 

Trung cấp trở lên, 

chuyên môn phù hợp 

Quy mô 50 

con 

B. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung ĐVT Số lượng Ghi chú 

1 Giống Kg/con 15 
Giống được công nhận 

TBKT, công bố TCCS 

2 
Thức ăn hỗn hợp cho dê, 

cừu 
Kg/con 45 

Số lượng, chất lượng 

theo yêu cầu kỹ thuật của 

dự án 

3 Vắc-xin Liều/con 04 

(1) Tụ huyết trùng, (1) 

viêm ruột hoại tử, (1) 

LMLM, (1) Đậu 

C. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐVT Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 

Ghi 

chú 

1 Tập huấn kỹ thuật     

  Số lần Lần 01 Số lượng ≤ 30 

người/lớp 

  

  Thời gian Ngày 01   

2 Hội nghị tổng kết Lần 01     

1.7. Chăn nuôi dê, cừu sinh sản  

A. Định mức lao động 

T T Diễn giải nội dung ĐVT 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 
Công   

Đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật của mô hình 

Cơ sở/ hộ chăn 

nuôi đối ứng 
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2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn KT 

Tháng/c

án bộ 
12 

Trung cấp trở lên, 

chuyên môn phù hợp 

Quy mô 40 - 

60 con 

B. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung ĐVT Số lượng Ghi chú  

1 Dê cái giống ngoại Kg/con 23-27 

Giống được công 

nhận TBKT, công bố 

TCCS 

 

2 Dê cái giống nội Kg/con 13 - 17   

3 Dê cái lai Kg/con 18 - 22   

4 Cừu cái Kg/con 16 - 20   

5 Dê, cừu đực giống ngoại Kg/con 30 - 34   

6 Dê, cừu đực giống lai Kg/con 28 - 32   

7 
Thức ăn hỗn hợp cho dê, cừu 

đực giống 
Kg/con 115 Số lượng, chất lượng 

theo yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

 

8 
Thức ăn hỗn hợp cho dê, cừu 

cái từ hậu bị đến đẻ 
Kg/con 115  

9 Vắc-xin Liều/con 08 

(2) Tụ huyết trùng, (2) 

viêm ruột hoại tử, (2) 

LMLM, (2) Đậu 

 

 

10 Tảng đá liếm Kg/con 02    

C. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐVT Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 

Ghi 

chú 

1 Tập huấn kỹ thuật     

  Số lần Lần 02 
Số lượng ≤ 30 người/lớp 

  

  Thời gian Ngày 01   

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết   

  Hội nghị sơ kết 
Hội 

nghị/MH 
01     

  Hội nghị tổng kết Hội nghị 01     

1.8. Chăn nuôi gà thương phẩm  

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐVT 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 
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1 
Công lao động phổ 

thông 
Công   

Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Người dân 

đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn KT 

Tháng/c

án bộ 
05 

Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 

Quy mô 

3.000 con 

B. Định mức máy móc, thiết bị (cho 1 trang trại chăn nuôi) 

TT Tên thiết bị, máy móc ĐVT Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 
Hệ thống làm mát 

chuồng 
Hệ thống 01 

Phù hợp với quy mô 

mô hình, yêu cầu kỹ 

thuật của thiết bị 

  2 Hệ thống máng ăn Hệ thống 01 

3 Hệ thống máng uống Hệ thống 01 

4 Máy phát điện Chiếc 01 

C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư ĐVT Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Giống Con   
Giống được công nhận 

TBKT, công bố TCCS 

  

2 
Thức ăn hỗn hợp hoàn 

chỉnh 
Kg/con 6,0 

Số lượng, chất lượng 

thức ăn theo yêu cầu 

kỹ thuật của dự án 

3 Vắc -xin Liều/con 07 

(2) Gum; (2) ND - IB; 

(1) New; (1) Đậu, (1) 

cúm GC 

4 Hoá chất sát trùng Lít/con 0,5 
Dung dịch pha loãng 

theo quy định 

5 Chế phẩm sinh học Kg/con 0,05 

Được phép sản xuất, 

kinh doanh, sử dụng 

theo quy định của 

pháp luật 

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐVT Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Tập huấn kỹ thuật     

  Số lần Lần 01 Số lượng ≤ 30 

người/lớp 

  

  Thời gian Ngày 01   

2 Hội nghị tổng kết Hội nghị 01     

1.9. Chăn nuôi gà sinh sản  

A. Định mức lao động 
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TT Diễn giải nội dung ĐVT 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Công lao động phổ thông Công   
Đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật của dự án 

Người 

dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn 

KT 

Tháng/c

án bộ 
18 

Trung cấp trở lên, 

chuyên môn phù hợp 

Quy mô 

2.000 

con 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

1. Máy móc, thiết bị chăn nuôi (cho 1 trang trại chăn nuôi) 

TT Nội dung ĐVT Số lượng 
Tiêu chuẩn, chất 

lượng 
Ghi chú 

1 Lồng tầng Con/ m2 8 - 12     

2 Sàn nhựa Con/ m2 6 - 8     

3 
Hệ thống làm mát 

chuồng 
Hệ thống 01 

Phù hợp với quy mô 

mô hình, yêu cầu kỹ 

thuật của thiết bị 

  

4 Hệ thống máng ăn Hệ thống 01 

5 Hệ thống máng uống Hệ thống 01 

6 Hệ thống thu trứng Hệ thống 01 

7 Hệ thống tải phân Hệ thống 01 

8 Máy phát điện Chiếc 01 

2. Thiết bị, vật tư ấp trứng gà (Áp dụng cho quy mô ≥ 1000 gà mái/cơ sở/hộ/nhóm 

hộ) 

TT Nội dung ĐVT 
Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 

Ghi 

chú 

1 Máy ấp trứng gia cầm Chiếc 01 
Phù hợp với quy mô mô hình, 

yêu cầu kỹ thuật của thiết bị 

  

2 Máy nở Chiếc 01 Công suất = 30% máy ấp 

3 Máy phát điện Chiếc 01   

4 
Máy phun thuốc sát 

trùng 
Chiếc 01   

5 Hoá chất sát trùng Lít/cơ sở 20 
Dung dịch pha loãng theo quy 

định 

C. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung ĐVT 
Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 

Ghi 

chú 



11 

 

1 Giống Con   
Giống được công nhận TBKT, 

công bố TCCS 
  

2 
Thức ăn hỗn hợp hoàn 

chỉnh 
Kg/con 12,3 

Số lượng, chất lượng thức ăn 

theo yêu cầu kỹ thuật của dự án 
  

3 Vắc -xin Liều/con 14 
(3) Gum, (1) Đậu, (2) IB, (4) 

New, (2) ILT, (2) Cúm GC 

  
4 Hoá chất sát trùng Lít/con 2,5 

Dung dịch pha loãng theo quy 

định 

5 Chế phẩm sinh học Kg/con 0,05 

Được phép sản xuất, kinh doanh, 

sử dụng theo quy định của pháp 

luật 

D. Định mức triển khai 

TT Nội dung ĐVT Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 

Ghi 

chú 

Mô hình nuôi gà sinh sản 

1 Tập huấn xây dựng mô hình       

  Số lần Lần 02 Số lượng ≤ 30 

người/lớp 

  

  Thời gian Ngày 01   

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết       

  Hội nghị sơ kết Hội nghị/ MH 01     

  Hội nghị tổng kết Hội nghị 01     

Mô hình ấp trứng gà 

1 Tập huấn kỹ thuật       

  Số lần Lần 01     

  Thời gian Ngày 7-14     

2 Hội nghị tổng kết Hội nghị 01     

1.10. Chăn nuôi ngan, vịt thương phẩm  

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐVT 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 
Công   

Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Người dân 

đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn KT 

Tháng/cá

n bộ 
05 

Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 

Quy mô 

3.000 con 

B. Định mức máy móc, thiết bị (cho 1 trang trại chăn nuôi) 
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TT Nội dung ĐVT Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 

Ghi 

chú 

1 
Hệ thống làm mát 

chuồng 
Hệ thống 01 

Phù hợp với quy mô mô 

hình, yêu cầu kỹ thuật của 

thiết bị 

  2 Hệ thống máng ăn Hệ thống 01 

3 Hệ thống máng uống Hệ thống 01 

4 Máy phát điện Chiếc 01 

C. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung ĐVT Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 

Ghi 

chú 

1 Giống Con   
Giống được công nhận 

TBKT, công bố TCCS. 

  

2 
Thức ăn hỗn hợp hoàn 

chỉnh 
Kg/con 9,4 

Số lượng, chất lượng thức 

ăn theo yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

3 Vắc -xin Liều/con 04 
(2) Dịch tả; (1) Viêm gan 

(1) cúm GC 

4 Hoá chất sát trùng Lít/con 0,5 
Dung dịch pha loãng theo 

quy định 

5 Chế phẩm sinh học Kg/con 0,05 

Được phép sản xuất, kinh 

doanh, sử dụng theo quy 

định của pháp luật 

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐVT Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Tập huấn kỹ thuật     

  Số lần Lần 01 
Số lượng ≤ 30 người/lớp 

  

  Thời gian Ngày 01   

2 Hội nghị tổng kết Hội nghị 01     

1.11. Chăn nuôi ngan, vịt sinh sản  

A. Định mức lao động 

T T Diễn giải nội dung ĐVT 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 
Công   

Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Người 

dân đối 

ứng 
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2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn KT 

Tháng/ cán 

bộ 
18 

Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 

Quy mô 

2.000 

con 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

1. Máy móc, thiết bị chăn nuôi (cho 1 trang trại chăn nuôi) 

TT Nội dung ĐVT 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Sàn nhựa Con/ m2 3,5 - 4,0     

2 
Hệ thống làm mát 

chuồng 
Hệ thống 01 

Phù hợp với quy mô mô 

hình, yêu cầu kỹ thuật của 

thiết bị 

  
3 Hệ thống máng ăn Hệ thống 01 

4 Hệ thống máng uống Hệ thống 01 

5 Máy phát điện Chiếc 01   

2. Thiết bị, vật tư ấp trứng vịt (Áp dụng cho quy mô ≥ 1000 vịt mái/cơ sở/hộ/nhóm 

hộ) 

TT Nội dung ĐVT 
Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 

Ghi 

chú 

1 Máy ấp trứng gia cầm Chiếc 01 
Phù hợp với quy mô mô hình, 

yêu cầu kỹ thuật của thiết bị 

  

2 Máy nở Chiếc 01 Công suất = 30% máy ấp 

3 Máy phát điện Chiếc 01   

4 
Máy phun thuốc sát 

trùng 
Chiếc 01   

5 Hoá chất sát trùng Lít/cơ sở 20 
Dung dịch pha loãng theo quy 

định 

C. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung ĐVT 
Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 

Ghi 

chú 

1 Giống Con   
Giống được công nhận TBKT, 

công bố TCCS. 
  

2 
Thức ăn hỗn hợp hoàn 

chỉnh 
Kg/con 30 

Số lượng, chất lượng thức ăn 

theo yêu cầu kỹ thuật của dự án 
  

3 Vắc -xin 
Liều/co

n 
11 

(3) Viêm gan vịt, (3) Dịch tả vịt, 

(3) Cúm GC , (2) Tụ huyết trùng 
  

4 Hoá chất sát trùng Lít/con 2,5 
Dung dịch pha loãng theo quy 

định 
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5 Chế phẩm sinh học Kg/con 0,05 

Được phép sản xuất, kinh doanh, 

sử dụng theo quy định của pháp 

luật 

D. Định mức triển khai 

TT Nội dung ĐVT 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

Mô hình nuôi ngan, vịt sinh sản 

1 Tập huấn kỹ thuật       

  Số lần Lần 02 
Số lượng ≤ 30 người/lớp 

  

  Thời gian Ngày 01   

2 
Hội nghị sơ kết, tổng 

kết 
        

  Hội nghị sơ kết Hội nghị/MH 01     

  Hội nghị tổng kết Hội nghị 01     

Mô hình ấp trứng 

1 Tập huấn kỹ thuật       

  Số lần Lần 01     

  Thời gian Ngày 7-14     

2 Hội nghị tổng kết Hội nghị 01     

1.12. Chăn nuôi chim bồ câu  

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐVT 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Công lao động phổ thông Công   
Đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật của dự án 

Người dân 

đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn KT 

Tháng/cá

n bộ 
18 

Trung cấp trở lên, 

chuyên môn phù hợp 

Quy mô 

1.000 con 

B. Định mức máy móc, thiết bị (Áp dụng cho quy mô ≥ 500 mái sinh sản/cơ 

sở/hộ/nhóm hộ) 

TT Nội dung ĐVT Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 
Ghi 

chú 

1 
Máy ấp trứng bồ 

câu 
Chiếc 01 

Phù hợp với quy mô mô hình, 

yêu cầu kỹ thuật của thiết bị 
  

2 Máy nở Chiếc 01 Công suất = 30% máy ấp 

3 Máy phát điện Chiếc 01   
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4 
Máy phun thuốc sát 

trùng 
Chiếc 01   

5 Hoá chất sát trùng Lít/cơ sở 20 
Dung dịch pha loãng theo quy 

định 

C. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung ĐVT Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 
Ghi 

chú 

1 Giống     

Giống bồ câu ngoại và bồ câu lai 

từ 03 tháng tuổi. Giống được 

công nhận TBKT, công bố 

TCCS. 

  

2 Thức ăn hỗn hợp Kg/con 10,8 
Số lượng, chất lượng theo yêu 

cầu kỹ thuật của dự án 
  

3 Vắc -xin Liều/con 01 Newcastle 

  

4 Hoá chất sát trùng Lít/con 02 
Dung dịch pha loãng theo quy 

định 

5 
Chế phẩm sinh 

học 
Kg/con 0,03 

Được phép sản xuất, kinh doanh, 

sử dụng theo quy định của pháp 

luật 

D. Định mức triển khai 

TT Nội dung ĐVT Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

Mô hình nuôi bồ câu sinh sản 

1 Tập huấn kỹ thuật       

  Số lần Lần 02 
Số lượng ≤ 30 người/lớp 

  

  Thời gian Ngày 01   

2 
Hội nghị sơ kết, tổng 

kết 
        

  Hội nghị sơ kết 
Hội 

nghị/MH 
01     

  Hội nghị tổng kết Hội nghị 01     

Mô hình ấp trứng bồ câu 

1 Tập huấn kỹ thuật       

  Số lần Lần 01     

  Thời gian Ngày 07-14     

2 Hội nghị tổng kết Hội nghị 01     

1.13. Chăn nuôi chim cút sinh sản  
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A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐVT 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 
Công   

Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Người dân 

đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn KT 

Tháng/ 

cán bộ 
18 

Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 

Quy mô 

4.000 con 

B. Định mức máy móc, thiết bị (Áp dụng cho quy mô ≥ 4.000 mái sinh sản/cơ 

sở/hộ/nhóm hộ) 

TT Nội dung ĐVT 
Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 

Ghi 

chú 

1 
Máy ấp trứng chim 

cút 
Chiếc 01 

Phù hợp với quy mô mô hình, 

yêu cầu kỹ thuật của thiết bị 

  

2 Máy nở Chiếc 01 Công suất = 30% máy ấp 

3 Máy phát điện Chiếc 01   

4 
Máy phun thuốc sát 

trùng 
Chiếc 01   

5 Hoá chất sát trùng Lít/cơ sở 20 
Dung dịch pha loãng theo quy 

định 

C. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung ĐVT Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 

Ghi 

chú 

1 Giống     

Chim cút 01 ngày tuổi, 

giống được công nhận 

TBKT, công bố TCCS. 

  

2 
Thức ăn hỗn hợp hoàn 

chỉnh 
Kg/con 0,7 

Số lượng, chất lượng theo 

yêu cầu kỹ thuật của dự án 
  

3 Vắc -xin Liều/con 04 Newcastle 

  

4 Hoá chất sát trùng Lít/con 01 
Dung dịch pha loãng theo 

quy định 

5 Chế phẩm sinh học Kg/con 0,01 

Được phép sản xuất, kinh 

doanh, sử dụng theo quy 

định của pháp luật 

D. Định mức triển khai 

TT Nội dung ĐVT Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 

Ghi 

chú 

Mô hình nuôi chim cút sinh sản 

1 Tập huấn kỹ thuật       
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  Số lần Lần 02 
  

  

  Thời gian Ngày 01   

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết       

  Hội nghị sơ kết Hội nghị/MH 01     

  Hội nghị tổng kết Hội nghị 01     

Mô hình ấp trứng chim cút 

1 Tập huấn kỹ thuật       

  Số lần Lần 01     

  Thời gian Ngày 07-14     

2 Hội nghị tổng kết Hội nghị 01     

1.14. Chăn nuôi thỏ thương phẩm  

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 
Công   

Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Người dân 

đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn KT 

Tháng/cá

n bộ 
05 

Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 

Quy mô 

1.000 con 

B. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư ĐVT 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Thỏ giống Kg/Con 0,5 
Giống được công nhận 

TBKT, công bố TCCS 

  
2 

Thức ăn hỗn hợp cho 

thỏ: Hỗ thức ăn trong 

90 ngày 

Kg 13,5 
Số lượng, chất lượng theo 

yêu cầu kỹ thuật của dự án 

3 Vắc xin Liều/con 01 (1) Bại huyết 

C. Định mức triển khai 

TT Nội dung ĐVT Số lượng Ghi chú 

1 Thỏ giống Kg/Con 0,5 
Giống được công nhận 

TBKT, công bố TCCS 

2 
Thức ăn hỗn hợp cho thỏ: 

Hỗ thức ăn trong 90 ngày 
Kg 13,5 

Số lượng, chất lượng theo 

yêu cầu kỹ thuật của dự án 

3 Vắc xin Liều/con 01 (1) Bại huyết 
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1.15. Chăn nuôi thỏ sinh sản  

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐVT 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 
Công   

Đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật của dự án 

Người dân 

đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn KT 

Tháng/ cán 

bộ 
12 

Trung cấp trở lên, 

chuyên môn phù hợp 

Quy mô 

500 con 

B. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư ĐVT 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Thỏ giống Kg/Con 2,5-3 
Giống được công nhận 

TBKT, công bố TCCS 

  
2 

Thức ăn hỗn hợp cho 

thỏ: Hỗ trợ thức ăn 

trong 120 ngày 

Kg 27 

Số lượng, chất lượng 

theo yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

3 Vắc xin Liều/con 02 (2) Bại huyết 

C. Định mức triển khai 

TT Nội dung ĐVT Số lượng Ghi chú 

1 Thỏ giống Kg/Con 2,5-3 
Giống được công nhận 

TBKT, công bố TCCS 

2 

Thức ăn hỗn hợp cho thỏ: 

Hỗ trợ thức ăn trong 120 

ngày 

Kg 27 
Số lượng, chất lượng theo 

yêu cầu kỹ thuật của dự án 

3 Vắc xin Liều/con 02 (2) Bại huyết 

2. Vật nuôi khác 

2.1. Nuôi ong ngoại  

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐVT Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 

Ghi chú 

1 Công lao động phổ 

thông 

Công   Đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật của dự án 

Người dân 

đối ứng 

2 Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn KT 

Tháng/ 

cán bộ 

12 Trung cấp trở lên, 

chuyên môn phù hợp 

Quy mô 100 

đàn 

B. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung ĐVT Số lượng Ghi chú 

1 Ong giống 
Đàn/điểm/

cơ sở 
100 

Giống được công nhận 

TBKT, công bố TCCS 
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2 Thùng kế 
Thùng/điể

m/cơ sở 
100 

Áp dụng đối với mô hình 

có thùng kế 

3 Đường Kg/đàn 30   

4 Phấn hoa Kg/đàn 0,3   

5 Tầng chân Cái/đàn 10   

6 Máng cho ong ăn Cái/đàn 01   

7 Thùng quay mật Cái/hộ 01   

8 

Bộ dụng cụ nhân đàn 

(kim di trùng, thùng nhân 

đàn, bình xịt khói, bảo hộ 

lao động) 

Bộ/hộ 01   

2.2. Nuôi ong nội  

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐVT 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 
Công   

Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Người dân 

đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn KT 

Tháng/ 

cán bộ 
12 

Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 

Quy mô 

100 đàn 

B. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung ĐVT Số lượng Ghi chú 

1 Ong giống 
Đàn/điểm/

cơ sở 
50 

Giống được công nhận 

TBKT, công bố TCCS 

2 Thùng kế 
Thùng/điể

m/cơ sở 
50 

Áp dụng đối với mô hình 

có thùng kế 

3 Đường Kg/đàn 18   

4 Phấn hoa Kg/đàn 0,2   

5 Tầng chân Cái/đàn 04   

6 Máng cho ong ăn Cái/đàn 01   

7 Thùng quay mật Cái/hộ 01   

8 

Bộ dụng cụ nhân đàn 

(kim di trùng, thùng nhân 

đàn, bình xịt khói, bảo hộ 

lao động) 

Bộ/hộ 01   

2.3. Nuôi tằm  

A. Định mức lao động 
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TT Diễn giải nội dung ĐVT 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu 

cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 
Công   

Đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật của dự án 
Người dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn KT 

Tháng/c

án bộ 
06 

Trung cấp trở lên, 

chuyên môn phù 

hợp 

Quy mô 3 hecta 

dâu tương đương 

360 vòng trứng 

B. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung ĐVT Số lượng Ghi chú  

  

Trứng tằm ban đầu (MH 

nuôi tằm con tập trung) 

và Tằm con ban đầu 

(MH nuôi tằm lớn) 

Vòng 

trứng/ ha 

dâu 

120 
Giống được công nhận 

TBKT, công bố TCCS 
 

1 MH nuôi tằm con tập trung (tính cho 1 ha)  

  Nong/khay nuôi tằm Cái 120 

Phù hợp với quy trình kỹ 

thuật, quy mô dự án 

 

  Máy thái dâu Cái 01  

  Đũi tằm Cái 10  

  Lò sưởi điện Cái 01  

  Quạt bay hơi tăng ẩm Cái 01  

  Bạt phủ lá dâu m2 20  

  
Thuốc sát trùng nhà, 

dụng cụ 
Lít 04  

  Thuốc xử lý mình tằm Kg 06  

  Vôi bột Kg 20  

2 MH nuôi tằm lớn (tính cho 1 ha)  

  Tằm con Vòng/ha 120    

  Lá dâu Kg/vòng 200    

  Né đôi Né/Vòng 02 Né gỗ, KT: 1m x 1m  

  
Thuốc sát trùng nhà, 

dụng cụ 
Lít 04    

  Thuốc xử lý mình tằm Kg 06    

  Vôi bột Kg 20    

2.4. Cải tạo đàn trâu bò bằng thụ tinh nhân tạo 

- Thời gian: 10 ngày (lý thuyết: 05 ngày; Thực hành: 05 ngày ) 

- Số lượng học viên 20 người/lớp 
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- Đối tượng: Cán bộ khuyến nông, cộng tác viên khuyến nông, cán bộ kỹ thuật nông 

nghiệp chuyên môn chăn nuôi thú y. 

A. Định mức lao động 

 TT Diễn giải nội dung Đơn vị tính 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú  

1 Công giảng bài ngày/người 10   

  

 

2 Công thu thập tài liệu ngày/người 05    

3 Công trợ giảng ngày/người 10    

4 

Công xây dựng kế 

hoạch, báo cáo, hoàn 

thiện hồ sơ 

ngày /người 05 
Đơn vị thực hiện có 

chức năng và nhiệm vụ 

phù hợp, có năng lực tổ 

chức thực hiện. 

 

5 
Công tổ chức tập 

huấn 
ngày/người 20  

6 Công quản lý ngày/người 10  

B. Định mức học liệu, vật tư 

TT Nội dung ĐVT Số lượng Ghi chú 

1 Giống Con   
Giống được công nhận 

TBKT, công bố TCCS 

2 Tinh đông lạnh  Liều/con 02   

3 Ni tơ lỏng Lít/con 02   

4 Găng tay, ống gen  Bộ/con 02   

5 
TAHH cho bò cái có 

chửa 
Kg/con 540 

Số lượng, chất lượng theo 

yêu cầu kỹ thuật của dự án 
6 

TAHH cho trâu cái có 

chửa 
Kg/con 660 

7 Tảng đá liếm Kg/con 03   

8 Bình Nitơ 3,5 -3,7 lít Cái/xã 02   

9 Súng bắn tinh Cái/xã 06  

1.  
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